	Phụ lục

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2012, 

NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THU VƯỢT NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 27/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	Đơn vị tính: Triệu đồng

	S T T
	Danh mục dự án 
	Địa điểm xây dựng
	Tiến độ thực hiện
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch năm 2012
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Tổng số 
	 
	 
	 
	232.886
	146.735
	81.200
	4.951
	-

	A
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	 
	231.886
	146.735
	81.200
	3.951
	-

	I
	Y tế
	 
	-
	 
	157.451
	97.100
	56.700
	3.651
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	-
	 
	37.800
	24.600
	12.000
	1.200
	-

	1
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú (Định Quán)
	ĐQ
	2010-2012
	150 giường
	7.200
	5.000
	2.000
	200
	Sở Y Tế

	2
	Cải tạo Bệnh viện Da Liễu (chưa kể vốn chương trình mục tiêu Quốc gia)
	BH
	2010-2012
	 
	10.500
	5.000
	5.000
	500
	Sở Y Tế

	3
	Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Mỹ 
	CM
	2010-2012
	100 giường
	10.000
	5.000
	5.000
	 
	Sở Y Tế

	4
	Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2009-2012
	100 giường
	600
	600
	 
	 
	Sở Y Tế

	5
	Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thống Nhất
	TN
	2009-2012
	100 giường
	700
	700
	 
	 
	Sở Y Tế

	6
	Trung tâm Y tế dự phòng huyện Xuân Lộc
	XL
	2010-2013
	700 giường
	800
	800
	 
	 
	Sở Y Tế

	7
	Phòng khám Đa khoa khu vực Xuân Hưng
	XL
	2010-2012
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	Sở Y Tế

	8
	Phòng khám Đa khoa khu vực Phú Lý
	VC
	2010-2012
	 
	1.500
	1.500
	 
	 
	Sở Y Tế

	9
	Bệnh viện Đa khoa huyện Thống Nhất (BV Đa khoa Dầu Giây)
	TN
	2010-2012
	 
	5.500
	5.000
	 
	500
	Sở Y Tế

	b
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	119.651
	72.500
	44.700
	2.451
	-

	1
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc (năm 2012 triển khai hạng mục khối nhà điều trị 07 tầng và các thiết bị kèm theo xây lắp)
	LK
	2012-2015
	450 giường
	43.000
	32.000
	10.000
	1.000
	Sở Y Tế

	2
	Hệ thống xử lý nước thải cho 06 bệnh viện trên địa bàn tỉnh
	 
	2012-2014
	 
	25.651
	 
	25.000
	651
	Sở Y Tế

	3
	Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Thành, Xuân Lộc
	XL
	2012-2014
	 
	1.500
	1.000
	500
	 
	Sở Y Tế

	4
	Xây dựng Trạm Y tế xã Lộc An, Long Thành
	LT
	2012-2014
	 
	1.500
	1.000
	500
	 
	Sở Y Tế

	5
	Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Lập, Long Khánh
	LK
	2012-2014
	 
	2.000
	1.500
	500
	 
	Sở Y Tế

	6
	Xây dựng Trạm Y tế xã Phú Xuân (xã điểm nông thôn mới) 
	XL
	2012-2014
	 
	1.500
	1.000
	500
	 
	Sở Y Tế

	7
	Xây dựng  Trạm Y tế xã Xuân Phú (xã điểm nông thôn mới) 
	TP
	2012-2014
	 
	1.500
	1.000
	500
	 
	Sở Y Tế

	8
	Xây dựng  Trạm Y tế xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (xã điểm nông thôn mới)
	TB
	2012-2014
	 
	1.500
	1.000
	500
	 
	Sở Y Tế

	9
	Trạm Y tế phường Tam Hiệp, Biên Hòa
	BH
	2012-2014
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	Sở Y Tế

	10
	Trạm Y tế thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú
	TP
	2012-2014
	 
	1.500
	1.000
	500
	 
	Sở Y Tế

	11
	Trạm Y tế xã Ngọc Định, huyện Định Quán
	ĐQ
	2012-2014
	 
	6.000
	5.000
	800
	200
	Sở Y Tế

	12
	Trạm Y tế xã Bình An, huyện Long Thành
	LT
	2012-2014
	 
	6.000
	5.000
	800
	200
	Sở Y Tế

	13
	Trạm Y tế xã An Viễn, huyện Trảng Bom
	TB
	2012-2014
	 
	6.000
	5.000
	800
	200
	Sở Y Tế

	14
	Trạm Y tế phường Quyết Thắng, Biên Hòa
	BH
	2012-2014
	 
	6.000
	5.000
	800
	200
	Sở Y Tế

	15
	Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Phú
	TP
	2012-2014
	 
	5.000
	4.000
	1.000
	 
	Sở Y Tế

	16
	Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nhơn Trạch
	NT
	2012-2014
	 
	5.000
	4.000
	1.000
	 
	Sở Y Tế

	17
	Trung tâm Y tế dự phòng huyện Trảng Bom
	TB
	2012-2014
	 
	5.000
	4.000
	1.000
	 
	Sở Y Tế

	II
	Văn hóa xã hội
	 
	-
	 
	40.435
	35.635
	4.500
	300
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	 
	25.435
	20.635
	4.500
	300
	-

	1
	Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai
	XL
	2010-2012
	 
	4.100
	4.000
	 
	100
	Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai

	2
	Khu nhà ở, nhà ăn vận động viên năng khiếu
	BH
	2011-2012
	 
	7.500
	6.000
	1.500
	 
	Trường Phổ thông Năng khiếu tỉnh Đồng Nai

	3
	Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2010-2012
	 
	13.200
	10.000
	3.000
	200
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	4
	Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh giai đoạn 02
	BH
	2010-2012
	 
	635
	635
	 
	 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	b
	Công trình khởi công mới 2012
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	0
	0
	 

	1
	Nhà thi đấu kết hợp với biểu diễn triển lãm - trung tâm thị trấn Vĩnh An
	VC
	2012-2013
	2.778m2
	4.000
	4.000
	 
	 
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	2
	Nhà Thi đấu Đa năng huyện Tân Phú
	TP
	2011-2014
	4.070m2
	6.000
	6.000
	 
	 
	UBND huyện Tân Phú

	3
	Nhà Thi đấu Đa năng huyện Xuân Lộc
	XL
	2011-2014
	3.274m2
	5.000
	5.000
	 
	 
	UBND huyện Xuân Lộc

	III
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	-
	 
	34.000
	14.000
	20.000
	0
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	34.000
	14.000
	20.000
	0
	 

	1
	Đầu tư một số hạng mục Trường Đại học Đồng Nai (năm 2012 đầu tư hạng mục Trung tâm Thư viện và thông tin 06 tầng)
	BH
	2012-2015
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	Trường Đại học Đồng Nai

	2
	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nhơn Trạch (năm 2012 đầu tư xây dựng hạng mục khối lớp học 04 tầng và các hạng mục kèm theo)
	NT
	2012-2013
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	UBND huyện Nhơn Trạch

	3
	Dự án đầu tư phòng học bộ môn ngoại ngữ nhằm phục vụ dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015
	 
	2012-2013
	 
	20.000
	 
	20.000
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	B
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	1.000
	0
	0
	1.000
	 

	 
	Trung tâm Thực hành và thí nghiệm Trường Đại học Đồng Nai
	BH
	2012
	 
	1.000
	 
	 
	1.000
	Trường Đại học Đồng Nai

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


